PHÒNG GD & ĐT TX BUÔN HỒ

Trường TH Hoàng Văn Thụ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK 2 - NĂM HỌC 2017 – 2018

KHỐI 5.  MÔN : KHOA HỌC
	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1


	Mức 2


	Mức 3


	Mức 4


	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Sự biến đổi chất
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Sử dụng năng lượng
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	9
	
	
	
	

	3. Sự sinh sản của thực vật
	Số câu
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	
	
	5
	
	7
	
	
	
	
	

	4. Sự sinh sản của động vật
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	3
	
	
	8
	
	
	
	
	
	

	5. Môi trường và tài nguyên
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Mối quan hệ giữa môi trường và con người
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	
	10
	
	

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	1
	1
	1
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	4
	
	2
	1
	1
	1
	
	1
	7
	3

	
	Tỉ lệ %
	40 %
	30 %
	20 %
	10%
	70 %
	30 %


                                                             Ea Siên, ngày 06 tháng 05 năm 2018
                                                                   Hiệu trưởng

                                                                                    ( Kí  tên, đóng dấu)

